	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Năm học: 2018-2019
MÔN: Địa lí 9

	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (1,5đ) Trình bày đặc điểm tình hình phát triển ngành công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng? 

Câu 2: (2,5đ) Trình bày đặc điểm phát triển ngành nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng? 
Câu 3: (1,0 đ) Nêu ý nghĩa nhà máy thủy điện Hòa Bình. 
Câu 4: (1,0đ) Dựa vào tập bản đồ Địa lí 9,  hãy xác định các vùng phân bố dân cư đông đúc và thưa thớt của nước ta? 

Câu 5: (1,5đ) Dựa vào bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc bộ
Đơn vị: tỉ đồng

	Vùng                     Năm
	1995
	2000
	2002

	Tây Bắc
	320,5
	541,1
	696,2

	Đông Bắc
	6179,2
	10657,7
	14301,3


 Dựa vào bảng số liệu hãy nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc. 
Câu 6: (2,5đ) Dựa vào bảng số liệu năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng và cả nước qua các năm 
Đơn vị: tạ/ha. 
	Năm
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Hồng
	44,4
	55,2
	56,4

	Cả nước
	36,9
	42,4
	45,9


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước qua các năm.
b.Vì sao Đồng bằng sông Hồng đạt năng suất lúa cao nhất cả nước?
Lưu ý: Học sinh được sử dụng tập bản đồ địa lí 9

----- Hết -----
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

	
	Năm học 2018-2019

	
	MÔN: Địa Lí 9


Câu 1: Trình bày đặc điểm tình hình phát triển ngành công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng? (1,5đ)

· Công nghiệp của vùng hình thành sớm. (0.25đ)
· Công nghiệp  của vùng chiếm 21% giá trị công nghiệp cả nước. (0.5đ)
· Các ngành công nghiệp trọng điểm là cơ khí, vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực -  thực phẩm. (0.5đ)
· Trung tâm công nghiệp là Hà Nội và Hải Phòng. (0.25đ)
Câu 2: Trình bày đặc điểm phát triển ngành nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng? (2,5đ)
· Đứng thứ hai cả nước về diện tích và sản lượng lương thực. (0.5đ)
· Năng suất lúa cao nhất nước nhờ trình độ thâm canh cao và cơ sở hạ tầng hoàn thiện. (0.5đ)
· Vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính. (0.5đ)
· Chăn nuôi gia súc (đặc biệt là lợn) chiếm tỉ trọng lớn nhất nước. (0.5đ)
· Ngành đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản được chú ý phát triển. (0.5đ)
Câu 3: Nêu ý nghĩa nhà máy thủy điện Hòa Bình. (1,0 đ)
· Cung cấp điện cho sản xuất và đời sống. (0.25đ)
· Điều tiết lũ cho vùng Đồng bằng sông Hồng. (0.25đ)
· Khai thác du lịch, nuôi trồng thủy sản và điều tiết khí hậu địa phương. (0.25đ)
· Tạo việc làm nâng cao đời sống cho người dân. (0.25đ)
Câu 4: Dựa vào tập bản đồ Đại lí 9,  hãy xác định các vùng phân bố dân cư đông đúc và thưa thớt của nước ta? (1,0đ)

· Nơi dân cư đông đúc (MĐDS cao): Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ. (0.5đ)
· Nơi dân cư thưa thớt: (MĐDS thấp): Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. (0.5đ)
Câu 5: Dựa vào bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc bộ 
Đơn vị: tỉ đồng

	Vùng                        Năm
	1995
	2000
	2002

	Tây Bắc
	320,5
	541,1
	696,2

	Đông Bắc
	6179,2
	10657,7
	14301,3


 Nhận xét: 
· Giá trị sản xuất công nghiệp ở tiểu vùng Đông Bắc cao hơn tiểu vùng Tây Bắc 20.5 lần (năm 2002) (0.5đ)
· Giá trị sản xuất công nghiệp từ năm 1995-2002 của tiểu vùng Tây Bắc tăng 375,7 tỉ đồng. (0.5đ)
· Giá trị sản xuất công nghiệp từ năm 1995-2002 của tiểu vùng Đông Bắc tăng  8122,1 tỉ đồng (0.5đ)
Câu 6: Dựa vào bảng số liệu năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng và cả nước qua các năm (tạ/ha). (2,5đ)
· Vẽ đúng (1,25đ)
· Ghi số liệu, chú thích, tên biểu đồ (mỗi ý đúng 0,25đ)
a. Đồng bằng sông Hồng đạt năng suất lúa cao nhờ vào trình độ thâm canh cao và người dân có kinh nghiệm trồng lúa nước từ lâu đời (0.5đ)
ĐỀ CHÍNH THỨC








